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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  20/12/2023 Debregeasia squamata, locally known as “Co gia nieu” among the Thai, 

Mong, Kho Mu, and Lao communities in Sop Cop district, Son La 

Province, is traditionally utilized for treating urinary tract diseases such as 

kidney stones and urinary tract tumors. Qualitative analysis has shown 

that both the ethanol extract and the concentrated residue from the stems 

and leaves of the plants are rich in polyphenol, tannin, and coumarin 

compounds. Significantly, the ethanol extract exhibited higher 

antibacterial, antioxidant, and cancer cell-toxic effects compared to 

the concentrated residue. In antibacterial assays, the ethanol extract 

(200 mg/mL) demonstrated notable efficacy against E. coli, S. aureus, 

P. aeruginosa strains, with inhibition zones of 18.3 mm, 12.5 mm, 

and 17.5 mm, respectively. In addition, the antioxidant activity of the 

ethanol extract was remarkable at 100 µg/mL, neutralized free 

radicals by 80.08%; EC50 was 15.94 µg/mL. At the concentration of 

100 µg/mL, ethanol extract inhibited the growth of the LNCaP 

(prostate cancer) 83.5% and inhibited the growth of the HepG2 (liver 

cancer) 83.5%. 76.81%, inhibited the MCF-7 (breast cancer) 62.38%, 

inhibited the growth of the A549 (lung cancer) 56.73%.  
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  20/12/2023 “Cò gia niệu” là tên gọi theo tiếng địa phương của cây Đề gia vảy 

(Debregeasia squamata) mà người dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, 

Lào... ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thường dùng. Cây được người 

dân dùng để chữa hiệu quả các bệnh về đường tiết niệu, sỏi thận và 

tiêu u. Bằng phương pháp định tính cho thấy, cả cao ethanol, cặn cô 

của thân, lá cây Đề gia vảy chứa các nhóm hợp chất polyphenol, 

tannin và coumarin. Cao ethanol có khả năng kháng khuẩn, chống 

oxy hóa, độc tế bào ung thư cao hơn cặn cô. Ở nồng độ 200 mg/mL, 

cao ethanol kháng chủng E. coli, chủng S. aureus, chủng P. 

aeruginosa với đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 18,3 mm, 

12,5 mm  và 17,5 mm. Cao ethanol ở nồng độ 100 µg/mL trung hòa 

gốc tự do 80,08%, chỉ số EC50 là 15,94 µg/mL. Ở nồng độ 100 

µg/mL, cao ethanol ức chế sự phát triển của dòng tế bào LNCaP (ung 

thư tuyến tiền liệt) cao nhất đạt 83,5%, ức chế sự phát triển của dòng 

tế bào HepG2 (ung thư gan) đạt 76,81%, ức chế dòng tế bào MCF-7 

(ung thư vú) với 62,38%, ức chế sự phát triền của dòng tế bào A549 

(ung thư phổi) thấp nhất với 56,73%.  
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1. Đặt vấn đề 

Cây thuốc đã và đang đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển văn hóa của con người. 

Cây thuốc là đại diện cho dạng thuốc cổ xưa nhất, được sử dụng hàng ngàn năm trong y học cổ 

truyền ở nhiều nước trên thế giới. Tri thức về tác dụng, lợi ích của cây thuốc đã được truyền qua 

nhiều thế kỷ trong cộng đồng loài người [1], [2]. Là một nguồn dược liệu, cây thuốc luôn đi đầu 

trong hầu hết các nền văn hóa của các nền văn minh. Cây thuốc được coi là nguồn tài nguyên 

thuốc đông y phong phú và từ những cây này đã sản xuất ra nhiều loại thuốc hiện đại [2], [3]. Các 

chất chuyển hóa thứ cấp khác nhau được tìm thấy trong cây thuốc có vai trò quan trọng trong 

chữa nhiều loại bệnh và cũng được sử dụng để sản xuất thuốc. Một số lượng lớn thực vật cũng 

được cho là có nhiều hoạt tính khác như chống oxy hóa, chống viêm, ức chế phát triển của tế bào 

ung thư, chống côn trùng, chống tan huyết... cũng được người dân trên toàn thế giới sử dụng rộng 

rãi [4], [5]. 

Hiện nay, y học cổ truyền là một phần quan trọng trong y học hiện đại [6], việc sử dụng cây 

làm thuốc rất dễ dàng sẵn có và giá cả thấp so với thuốc tổng hợp, thuốc tổng hợp còn gây ra 

nhiều tác dụng phụ [7]. Một số thuốc hiện đại có nguồn gốc từ thảo dược được sử dụng trong liệu 

pháp dược lý hiện đại. Các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong những 

năm gần đây vì giá trị dược liệu của nó [8], [9]. Khảo sát về việc sử dụng thuốc thảo dược của 

người dân ở Vương quốc Anh cho thấy, 80% người đã sử dụng cây thuốc cho rằng đem lại nhiều 

lợi ích cho sức khỏe. Đến 95% người sử dụng tin vào khả năng chữa bệnh của thực vật, 55% 

người cho rằng sử dụng thuốc thực vật có tác dụng phụ ít hơn so với thuốc tân dược [10]. 

Họ gai (Urticaceae) là một họ thực vật hạt kín bao gồm 54 chi và hơn 2000 loài thảo mộc, cây 

bụi, cây nhỏ và một số cây nho phân bố ở vùng nhiệt đới [11]. Họ Urticaceae với số lượng loài đa 

dạng, có nhiều loài có công dụng chữa bệnh có giá trị đã được sử dụng, nghiên cứu [12], [13]. 

Nhiều loài thực vật trong họ Urticaceae chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học như: 

triterpenes, sterol, flavonoid, lignan, sesquiterpenes, alkaloid, các hợp chất phenolic đơn giản... 

Các hợp chất này có tác dụng gây độc tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, 

chống viêm, trị đái tháo đường, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, bảo vệ gan, chống oxy hóa, 

chữa lành vết thương [14], [15]. Do đó, các cây họ Urticaceae đã được sử dụng làm thuốc ở nhiều 

quốc gia khác nhau.  

Việt Nam có nguồn tài nguyên thực vật đa dạng, phong phú cùng với sự đa dạng về dân tộc, 

văn hóa, tri thức truyền thống có được một kho tàng lớn về tri thức bản địa [16]. Một trong những 

tri thức bản địa là những kinh nghiệm dân gian của những người làm thuốc trong mỗi cộng đồng 

dân tộc thiểu số, những tri thức về cây thuốc được truyền miệng và lưu truyền cho con cháu đời 

sau, từ thế hệ này qua thế hệ khác [17]. Cây Đề gia vảy (Debregeasia squamata) có tên theo tiếng dân 

tộc Thái là “Cò gia niệu” (cây thuốc thận) được người dân tộc Mông, Thái, Khơmú, Lào... ở huyện 

Sốp Cộp, tỉnh Sơn La sử dụng phổ biến để chữa các bệnh về thận, tiêu u bằng cách đun nước uống. 

Tác dụng chữa bệnh của cây Đề gia vảy hiện nay được người dân biết đến theo con đường truyền 

miệng, sẽ dễ bị mất đi theo thời gian. Chính vì vậy cần có những nghiên cứu về giá trị chữa bệnh, 

thành phần hợp chất, hoạt tính sinh học của cây Đề gia vảy để góp phần bảo tồn tri thức y học dân 

gian, cũng như có những định hướng phát triển thành các dạng thuốc mang lại hiệu quả chữa trị. Bài 

báo này công bố kết quả về thành phần hợp chất, hoạt tính kháng khuẩn, chống oxy hóa, khả năng gây 

độc tế bào ung thư của cao ethanol cây Đề gia vảy.  

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Cây Đề gia vảy sử dụng trong nghiên cứu được thu tại khu bảo tồn thiên nhiên huyện Sốp Cộp 

thuộc xã Sốp Cộp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La vào tháng 9 năm 2023 ở độ cao khoảng 900 m, 

toạ độ 200 56’27’’B103029’27’’Đ. Đề gia vảy được sự cho phép thu hái của Ban quản lý Khu 

bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp.  

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 229(09): 451 - 458 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   453                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

Các loài vi khuẩn kiểm định Escherichia coli (ATCC 25922) (E. coli), Staphylococcus aureus 

(S.aureus), Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa) do Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm, 

Trường Đại học Tây Bắc cung cấp. Các dòng tế bào ung thư gồm: LNCaP (ung thư tuyến tiền 

liệt), HepG2 (ung thư gan), A549 (ung thư phổi), MCF-7 (ung thư vú) được sử dụng để xác định 

hoạt tính gây độc tế bào do Phòng thử nghiệm Sinh học, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn 

lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam cung cấp.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp điều chế mẫu thử hoạt tính  

Thân, lá cây Đề gia vảy thu hái được rửa sạch và thái nhỏ, phơi trong bóng mát, sấy khô ở 

nhiệt độ 50°C đến khối lượng không đổi, rồi nghiền nhỏ.  

- Chiết cao ethanol: Cân 100g mẫu nghiền được ngâm chiết bằng ethanol trong thiết bị siêu 

âm 30 phút ở nhiệt độ phòng. Dịch thu được, được cất kiệt dung môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ 

<50ºC và thu được cao chiết ethanol. Cao được sấy khô ở nhiệt độ 50ºC [18]. 

- Cặn cô: Cân 100g mẫu nghiền nhỏ, đun trong nước, để sôi trong 15 phút (cách người dân 

đang sử dụng để chữa bệnh). Cất kiệt dịch thu được dưới áp suất giảm, nhiệt độ <50ºC và thu 

được cặn cô, cặn cô được sấy khô ở nhiệt độ 50ºC. 

Phương pháp định tính các hợp chất có trong cao, cặn chiết 

Định tính polyphenol: Phản ứng với muối sắt (III): đong 5 ml dịch cao ethanol, cặn cô vào 

ống nghiệm. Sau đó bổ sung 0,5 ml muối sắt (III), quan sát hiện tượng. Phản ứng với dung dịch 

H2SO4 đặc: đong 2 ml dịch cao ethanol, cặn cô mẫu vào ống nghiệm sau đó nhỏ 1-2 giọt H2SO4 

đặc và quan sát hiện tượng.  

Định tính các coumarin: Đong 2 ml dịch cao ethanol, cặn cô mẫu vào 2 ống nghiệm ký hiệu 

lần lượt là I và II. Cho vào ống II 0,5 ml dung dịch NaOH 10%. Đun cả 2 ống trên bếp cách thủy 

đến sôi, lấy ra để nguội, sau đó cho thêm 4 ml nước cất vào cả 2 ống I và II. Quan sát thấy chất 

lỏng ở ống II (có kiềm) trở nên trong suốt hoặc trong hơn ống I (không kiềm) có thể xem là có 

coumarin. Nếu đem acid hóa ống nghiệm có kiềm bằng một vài giọt HCl đặc mà làm cho dịch 

mất màu vàng đục hoặc xuất hiện kết tủa bông (cũng có khi xuất hiện kết tủa) thì có thể kết luận 

có coumarin [19]. 

Định tính tannin: Đong 2 ml dịch cao ethanol, cặn cô mẫu vào ống nghiệm rồi bổ sung thuốc thử 

vanilin/H2SO4 lắc đều và quan sát. Nếu dịch chiết chuyển sang màu đỏ đậm là chứng tỏ có tannin. 

Phương pháp thử hoạt tính sinh học của cao, cặn chiết 

 Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn: Được xác định bằng phương pháp đục lỗ thạch của 

Mahesh và cộng sự (2008) [20].  

 Phương pháp xác định khả năng chống ôxy hóa: Được tiến hành theo phương pháp của 

Abramovič và cộng sự (2018) sử dụng khả năng trung hòa gốc tự do DPPH [21].   

 Phương pháp xác định tính độc tế bào ung thư nuôi cấy dạng đơn lớp: Phương pháp thử độc 

tố tế bào ung thư được thực hiện theo phương pháp của Skekan và cộng sự (1990) [22].   

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Tri thức bản địa sử dụng cây Đề gia vảy 

Cây Đề gia vảy có tên khoa học là Debregeasia squamata (hình 1), tên đồng nghĩa: 

Debregeasia spiculifera Merr, Morocarpus squamatus Kuntze thuộc chi trứng cua (Debregeasia) 

họ gai (Urticaceae). Cây Đề gia vảy được thu hái ở khu bảo tồn thiên nhiên huyện Sốp Cộp thuộc 

xã Sốp Cộp huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có đặc điểm: cây thân bụi, cao 1-2 m, thân khi non màu 

xanh, khi già màu nâu (hình 1A); thân và cành có nhiều vảy dạng sợi, hơi cong, dài 2-5 mm (hình 

1B). Lá kèm hình mác 7-8 mm, xẻ 2 thùy ở 1/3 phía cuối. Lá đơn mọc cách, cuống lá 2,5-7(-14) 

cm, có lông thưa; phiến lá hình tim hoặc bầu dục, mặt dưới màu xanh xám, mặt trên màu xanh 

đậm, 6-16 (-22) × 4-12(-18) cm; đuôi lá tròn hoặc tim; mép là có răng cưa thưa; đầu lá nhọn; gân 
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3 gân gốc, nổi rõ ở mặt sau, trên gân có lông màu nâu đỏ (hình 1F). Hoa đơn tính, cụm hoa phân 

nhánh 2-3 lần, 1-3 cm; cuống hoa khoảng 0,5 cm; hoa tự bông hình cầu, đường kính 3-4 mm 

(hình 1C, D); lá bắc hình tam giác, mảnh, dày lông ở mặt dưới. Hoa đực có cuống ngắn, hình cầu 

khi nở, đường kính khoảng 1,2 mm; thùy bao hoa 3 (hoặc 4), hình trứng rộng, có lông ở mặt 

dưới; nhị hợp, bao phấn hình bầu dục, khoảng 0,6 mm. Hoa cái không cuống, hình bầu dục, 

khoảng 0,6 mm; ống đài dạng màng, có 4 gân, 4 răng ở đỉnh. Quả bế, hạt đường kính 1 mm (hình 

1E). Mùa hoa tháng 8-10, quả chín tháng 10-12(-1).  

 

 
Hình 2. Kết quả định tính polyphenol (A, B), tannin 

(C) và coumarin (D ) trong cao chiết ethanol,  

cặn cô từ loài Đề gia vảy 

(A) Phản ứng với muối sắt III; (B) Phản ứng với 

dung dịch H2SO4 đặc; (C) Phản ứng với dung dịch 

vanilin/H2SO4; (D) Phản ứng với NaOH; I: cao 

ethanol toàn phần ban đầu; II: cao ethanol sau phản 

ứng, III: cặn cô sau phản ứng; IV: cặn cô ban đầu. 

Hình 1. Hình ảnh của loài Đề gia vảy  

sử dụng trong nghiên cứu 

(A: Bụi cây; B: Thân mang hoa; C: Cụm hoa; D: 

Hoa; E: Chùm quả chín; F: Mặt  trước, sau của lá) 
Đề gia vảy được người dân sử dụng phần thân, lá để điều trị bệnh viêm đường tiết niệu, đi đái 

rắt, sỏi thận, khối u. Có thể dùng tươi hoặc phơi khô để đun uống. Dùng cây tươi, thân và lá rửa 

sạch, đun sôi khoảng 10 - 15 phút, dùng nước uống trong ngày (không để nước qua đêm). Dùng 

khô, thân, lá phơi khô để đun uống. Thân trước khi băm nhỏ phơi thì loại bỏ phần gai trên thân. 

Nước đun uống có mùi thơm nhẹ, dễ uống. Đây là cây thuốc chữa các bệnh về đường tiết niệu, 

sỏi thận và tiêu u mà được người dân ở địa phương tin tưởng, sử dụng phổ biến. Những người đã 

dùng cho biết hết đau lưng, đau thận, đái rắt, hết sỏi thận và tiêu u. Với hiệu quả chữa trị mà cây 

Đề gia vẩy mang lại, nhiều gia đình đã đang trồng cây để gia đình dùng.  

3.2. Các hợp chất có trong cao ethanol, cặn cô cây Đề gia vảy 

Cao ethanol, cặn cô cây Đề gia vảy được định tính bằng thuốc thử với muối sắt (III), nhận 

thấy dung dịch cao chiết trong ống nghiệm II và cặn cô trong ống nghiệm III chuyển sang màu 

xanh lục và khác so với màu của cao ban đầu (ống nghiệm I) và cặn cô ban đầu (ống nghiệm IV) 

(hình 2A). Khi định tính bằng H2SO4 đặc, dung dịch trong ống nghiệm II, III chuyển sang màu 

nâu đậm hơn màu của ống nghiệm I, IV. Cũng dễ dàng nhận thấy, màu của ống nghiệm cao chiết 

(ống II) màu đậm hơn ống nghiệm cặn cô. Như vậy, trong thân của loài Đề gia vảy có chứa nhóm 

chất polyphenol. 

Kết quả định tính bằng thuốc thử vanilin trong H2SO4 với cao ethanol và cặn cô Đề gia vảy 

cho thấy, màu của dịch trong ống nghiệm chứa cao ethanol (II) và cặn cô (III) chuyển sang màu 

đỏ, điều này chứng tỏ cây Đề gia vảy chứa nhóm chất tanin. Kết quả hình 2C cũng cho thấy ống 

nghiệm chứa cao ethanol có màu đỏ đậm hơn màu của ống nghiệm chứa cặn cô (có thể do cao 

ethanol chứa hàm lượng tanin cao hơn so với cặn cô). Dung dịch cao ethanol và cặn cô Đề gia 

vảy bổ sung NaOH 10%, đem đun cả 2 ống nghiệm trên bếp cách thủy, sau khi làm nguội và cho 

thêm 4 ml nước cất vào cả hai ống thì dung dịch ống II, III trở nên trong hơn ống I và IV (hình 

2D), trong đó ống II trong hơn ống III (ống II chứa nhiều coumarin hơn ống III). Sau khi cho vài 
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giọt dung dịch HCl đặc vào ống nghiệm thì ống II, III mất màu vàng đục. Từ kết quả định tính 

cho thấy cây Đề gia vảy chứa nhóm coumarin. Như vậy, cao ethanol, cặn cô của thân và lá cây 

Đề gia vảy có chứa các nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học được ứng dụng trong làm thuốc và 

chữa bệnh là polyphenol, tannin và coumarin.  

3.3. Hoạt tính kháng khuẩn của cao ethanol, cặn cô của thân và lá cây Đề gia vảy 

Kết quả nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của cao ethanol, cặn cô Đề gia vảy được trình  bày 

ở bảng 1 và hình 3. 

Bảng 1. Hoạt tính kháng khuẩn của cao ethanol, cặn cô của thân và lá cây Đề gia vảy 

Mẫu 
Nồng độ thử 

(mg/mL) 

Đường kính kháng khuẩn (mm) 

E. coli S.aureus P.aeruginosa 

Cặn cô 

200 4,7±0,1 6,5±0,3 8,3±0,6 

60 2,3±0,3 3,5±0,3 4,7±0,1 

20 0 2,2±0,1 2,8±0,3 

Cao ethanol 200 18,3±0,3 12,5±0,3 17,5±0,3 

60 10,2±0,1 6,2±0,1 7,3±0,1 

20 4,8±0,6 3,5±0,1 5,2±0,1 

 
Hình 3. Hoạt tính kháng vi khuẩn Escherichia coli (ATCC 25922) (A), vi khuẩn Staphylococcus aureus (B) 

và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa (C) của cao ethanol, cặn cô cây Đề gia vảy 

(Cao 200: Cao ethanol nồng độ 200 mg/mL; Cặn 200: cặn cô nồng độ 200 mg/mL; H2O: đối chứng âm) 

Ở nồng độ 20 mg/mL, cặn cô không có khả năng kháng chủng E. coli và kháng chủng S. 

aureus và P. aeruginosa với đường kính vòng kháng khuẩn lần lượt là 2,2 và 2,8 mm. Còn cao 

ethanol kháng với cả 3 chủng, trong đó kháng cao nhất là với chủng P. aeruginosa (đường kính 

vòng kháng khuẩn đạt 5,2 mm), tiếp đến là chủng E. coli (4,8 mm) và chủng S. aureus (3,5 mm). 

Khi tăng nồng độ lên 60 mg/mL thì khả năng kháng của cả cặn cô và cao ethanol tăng lên. Ở 

nồng độ 200 mg/mL, khả năng kháng của cả cao ethanol và cặn cô tăng lên rõ rệt, cao ethanol 

cũng biểu hiện kháng cả 3 chủng tốt hơn cặn cô. Cao enthanol kháng chủng E. coli với đường 

kính vòng kháng khuẩn đạt 18,3 mm, cao hơn cặn cô 3,9 lần (4,7 mm), kháng chủng S. aureus 

của cặn cô 6,5 mm đối với cao ethanol là 12,5 mm (cao 1,9 lần), kháng chủng P. aeruginosa của 

cao ethanol đạt gấp 2,1 lần cặn cô (17,5 mm). Như vậy, nồng độ càng tăng khả năng kháng khuẩn 

tăng lên, cao ethanol có khả năng kháng khuẩn tốt hơn cặn cô.  

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi tương đồng với nghiên cứu của Mariani và cộng sự (2014) 

về đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao ethanol chất chiết từ các loài Dendrocnide stimulans, 

Dendrocnide microstigma, Debregeasia longifolia, Elatostema sinuatum của họ Urticaceae cho 

thấy, cao ethanol của các loài trên đều ức chế sự phát triển chủng S.aureus [23].  

3.4. Hoạt tính chống oxy hóa của cao ethanol, cặn cô của cây Đề gia vảy 

Cao ethanol, cặn cô của thân, lá cây Đề gia vảy được tiến hành thử nghiệm hoạt tính khử gốc 

tự do DPPH, kết quả được trình bày ở bảng 2.  
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Bảng 2. Hoạt tính chống ôxy hóa của cao ethanol, cặn cô của cây Đề gia vảy 

Mẫu Nồng độ thử (µg/mL) Khả năng khử gốc tự do DPPH (%) Giá trị EC50 (µg/mL) 

Cặn cô 

500 88,31±1,98 

109,09 ± 7,31  
100 50,52±1,24 

20 21,65±1,25 

4 12,61±0,72 

Cao ethanol 

500 89,00±1,19 

 15,94 ± 0,61 
100 80,08±0,72 

20 56,54±1,05 

4 18,56±0,21 

Kết quả bảng 2 cho thấy, hiệu quả khử gốc tự do DPPH của cặn cô và cao ethanol tỷ lệ thuận 

với nồng thử, khi nồng độ cặn chiết tăng từ 4 đến 500 µg/mL thì hiệu quả khử gốc tự do cũng 

tăng lên. Ở nồng độ 4 µg/mL khả năng trung hòa gốc tự do của cặn cô là 12,61%, còn cao ethanol 

đạt 18,56%. Khi tăng lên 20 µg/mL thì khả năng trung hòa gốc tự do của cao ethanol đạt 56,54%, 

trong khi cặn cô đạt 21,56%. Khi tăng lên 100 µg/mL trung hòa gốc tự do của cao ethanol là 

80,08% cao hơn cặn cô 1,6 lần (50,52% ). Cao ethanol có hoạt tính khử gốc tự do cao hơn cặn cô 

với chỉ số EC50 của cao ethanol là 15,94 µg/mL, trong khi chỉ số EC50 của cặn cô lên tới 109,09 

µg/mL. Như vậy, cao chiết ethanol có hoạt tính chống oxy hóa cao hơn cặn cô từ nước đun cây 

Đề gia vảy. Kết quả nghiên cứu của Okereke và cộng sự (2014) về hoạt tính chống oxy hóa của 

cao ethanol chiết từ lá loài Laportea aestuans L. thuộc họ Urticaceae, hiệu quả khử gốc tự do 

DPPH với giá trị EC50 là 15,0 ± 1,00 [24]. Cao ethanol chiết từ lá loài Urtica dioica L. được 

Mekinic và cộng sự (2019) nghiên cứu, kết quả cũng biểu hiện chống oxy hóa bằng khử gốc tự 

do DPPH [25]. 

3.5. Hoạt tính kháng tế bào ung thư của cao ethanol, cặn cô của cây Đề gia vảy 

Hoạt tính kháng tế bào ung thư HepG2 (ung thư gan), A549 (ung thư phổi), MCF-7 (ung thư 

vú), LNCaP (ung thư tuyến tiền liệt) của  cao ethanol, cặn cô của cây Đề gia vảy được nghiên 

cứu, kết quả được trình bày ở bảng 3 và hình 4. 

Bảng 3. Hoạt tính kháng tế bào ung thư của cao ethanol, cặn cô của cây Đề gia vảy 

Mẫu 

Nồng độ 

(µg/mL) 

Khả năng ức chế sự phát triển của dòng tế bào (%) 

LNCaP (ung thư 

tuyến tiển liệt) 

HepG2  

(ung thư gan) 

A549  

(ung thư phổi) 

MCF-7  

(ung thư vú) 

 

Cặn cô 

100 15,23±1,11 13,32±1,40 11,38±  1,01 16,49±1,27 

20 4,26±0,22 5,92±0,25 6,86±0,67 5,75±0,36 

4 1,26±0,11 2,65±0,11 4,22±0,26 0 

0,8 0 0 2,67±0,18 0 

IC50 >100 >100 >100 >100 

Cao ethanol 

100 83,5±1,69 76,81±2,29 56,73±1,82 62,38±2,98 

20 25,5±0,43 3,00±0,26 3,05±0,25 2,24±0,24 

4 14±0,12 1,48±0,16 0,83±0,09 0 

0,8 9±0,25 0 0 0 

IC50 87, 39±1,93 80,91±1,49 93,20±1,66 87,73±2,40 

Kết quả bảng 3, hình 4 cho thấy, nồng độ chất cao ethanol, cặn cô tăng thì khả năng gây độc 

tố tế bào ung thư tăng. Sự ức chế sự phát triển các dòng tế bào ung thư của cao chiết ethanol cao 

hơn cặn cô của Đề gia vảy. Ở nồng độ 100 µg/mL, cặn cô ức chế phát triển dòng tế bào MCF-7 

(ung thư vú) đạt cao nhất là 16,49%, tiếp đến ức chế dòng tế bào LNCaP (ung thư tuyến tiền liệt) 

với 15,23%. Cặn cô ức chế sự phát triển dòng tế bào HepG2 (ung thư gan) là 13,32%, ức chế 

dòng tế bào A549 (ung thư phổi) thấp nhất (11,38%). Giá trị IC50 của cặn cô ức chế cả 4 dòng tế 

bào đều lớn (100 µg/mL). Cao ethanol ở nồng độ 100 µg/mL ức chế sự phát triển của dòng tế bào 

LNCaP cao nhất đạt 83,5% và cao hơn cặn cô đến 5,5 lần, với giá trị IC50 là 87,39 µg/mL. Tiếp 
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đến ức chế sự phát triển của dòng tế bào HepG2 đạt 76,81% cao hơn cặn cô lên đến 5,8 lần 

nhưng giá trị IC50 thấp hơn dòng LNCaP với 80,91 µg/mL. Ức chế dòng tế bào MCF-7 với 

62,38% và cao hơn cặn cô 3,8 lần chỉ số IC50 là 87,73 µg/mL. Cao ethanol ức chế sự phát triển 

của dòng tế bào A549 (ung thư phổi) thấp nhất với 56,73% (cao hơn cặn cô 5 lần) chỉ số IC50 cao 

nhất với 92,20 µg/mL. Assaf và cộng sự (2015) đã chiết xuất các bộ phận trên mặt đất của loài 

Forsskaolea tenacissima L. thuộc họ Urticaceae cho thấy có hoạt tính gây độc dòng tế bào ung 

thư MCF-7 với giá trị IC50 đạt 305,83 μg/mL và ức chế dòng tế bào HepG-2 với chỉ số IC50 

251,61 μg/mL [26]. Dịch chiết các bộ phận trên mặt đất của Urtica pilulifera cho hoạt tính gây 

độc tế bào chống lại dòng tế bào ung thư MCF-7 [27]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi góp 

phần cung cấp số liệu vào kho tàng về giá trị hoạt tính sinh học của họ Urticaceae.  

 
Hình 4. Khả năng gây độc tế bào ung thư của cao ethanol, cặn cô Đề gia vảy ở nồng độ 100 µg/mL 

(A: LNCaP (ung thư tuyến tiền liệt); B: HepG2 (ung thư gan); C: A549 (ung thư phổi); D: MCF-7 (ung thư 

vú); Cặn: cặn cô; Cao: cao ethanol). 

4. Kết luận 

Bằng phương pháp định tính cho thấy cao ethanol, cặn cô của thân, lá cây Đề gia vảy chứa các 

nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học: polyphenol, tannin và coumarin. Cao ethanol có khả năng 

kháng khuẩn, chống oxy hóa, độc tế bào ung thư cao hơn cặn cô. Ở nồng độ 200 mg/mL, cao 

ethanol kháng chủng E. coli với đường kính vòng kháng khuẩn đạt 18,3 mm, kháng chủng S. 

aureus 12,5 mm, kháng chủng P. aeruginosa 17,5 mm. Cao ethanol (100 µg/mL) trung hòa gốc 

tự do 80,08%, chỉ số EC50 là 15,94 µg/mL. Ở nồng độ 100 µg/mL, cao ethanol ức chế sự phát 

triển của dòng tế bào LNCaP (ung thư tuyến tiền liệt) cao nhất đạt 83,5%, ức chế sự phát triển 

của dòng tế bào HepG2 (ung thư gan) đạt 76,81%, ức chế dòng tế bào MCF-7 (ung thư vú) với 

62,38%, ức chế sự phát triển của dòng tế bào A549 (ung thư phổi) thấp nhất với 56,73%. 
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